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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

MAU NHAN DANG KY THUOC
Nhan hép KIDNEYcap Bat Vi - B6 Than Duong

(Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng)

CONG THUG: »=Phụtửchế.....................................ð5.00mg
Gaođặcquívềkhan...........................100,00mg (RadixAconitilateralispraeparata)
Tương úng *Phụclình (Poria)...........................125,00mg

wTPỨR...........——.—. kEusieaxEeeitrianlless-ss170,1N ( 2
(Radix Rehmanniae giutinosae praeparata) Tươngứngvới: 7 Ko 45
*Hoài S0,........................................188,82mg *“Hơisơn...........l4S6Dcbodsod-CPU ts ,
{Tuber Dioscoreaepersimilis) (TuberDioscoreae
MO NOI ce inb3Tiểu .220,00mg linh (Pori).........................)
(Fructus Corni “ GO bì.....................................B2,42m
*Mẫuđơn bi.............................ÊŨ,DBng j ⁄
(CortexPaeoniae suffruticosae) Bột mịn Quế nhục (Cortex Cinnamomi),..55,00mq
* Trạchtả(RhizomaAlismatis)........162,50mg Tadune(Tinhbatngd,Magnes carbonatnhe,Bot

tale, Magnes! stearat, Vo nangcứg).......V61viên
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CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HONG BANG, QUẬN 6, TP.HCM. ĐT: 688.7517111

myaaren
CHONG CHi

vắngđầu, ùtai,đaulưngmôi gối,nửa
đêm,mổhôitrộm.

ĐỊNH:Khôngdùngchophụnữcóthai,ngướibị cảmsốtmớiphat,
tánbón,trẻ em duới 15tuổi,
Khôngdùngchobệnhnhân

tiểunhạt,thểnhiệt,háokhát,huyếthư.
n cầm với bấtkỳthànhphầnnâocủathuốc.

THANTRONG:Khongdingquáliếuchỉđịnh.Nguờitiểuđườngcấndùngthuốc
thenchỉđịnhciabácsĩ,Thậntrạngkhidùngchonguồisuytìm.
BAO QUẢN:Nơikhômát,nhiệtđộduối30C.
TIÊUCHUAN:TCCS.SBK:

ĐỂXÃTẨMTAYTRẺEIM.
006KYHUGNGDANSUDUNGTRƯỚCKHI DUNG.
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Than"ThânDương

khan....100,00mg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

› MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC
ADNEYcap Bat Vj - B6 Than Dương (vỉ 10 viên nang cứng)

Số lô SX, Hạn dùng in nổi trên vỉ

ase)sx Coda OTe

mm. 170,10mg Bội kép.......................

Bat Vi - BO Than Dudng

Bat V

  

eae rel80: cI) sxomcLodmS AAN li...

EYcap © KIDNEYcap ® KIDNE 
Bat Vi_-BoT

Cao ddc qui vé khan....100,00mg Cao dac qui vé kk
170,10mg Bột kép................ ra

 

in

SiO meee nen \ự fey
a

b

EYcap... KIDNEYcar  RIDNE x
Thận Infong BatVi-BồT LỒN:4

khan....100,00mg Cao dac qui vé khan....100,00mg Cao dac qui vé kh en
vn sv. 170,10mg Bột kép.....................170,1mg Bội kép............... Y

URN
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Tờ hướng dẫn sử dụng

 

  
   

    

 

   

  

   
   

Hu (a

i in

: KIDNEYCAP :

: Bát Vị - Bố Thận Dương :
" "8

" CONG THUC: cho 1 vién "
®.- Cao đặc qui về Khâh gsssssissssaissspsaissihdikdiidiiEkodiZtaiiaiichigadiNthiiiguôth hit hiNHöi|GhiNggiqaiggiiNggaidg 100,00 mg i
: Tương ứng với: a
2 - Thuc dia (Radix Rehmanniae gÌutinosae prdep4fFđđ)...................... o-cccccc+cccxteccesreresrsrvseesee26250mg „
5 W0 8.0/72222,72...nene<............189/82mg „

: - Son thi (Fructus Corni QÍiCHGÌIS)tqöqcieosaq@its§qatuRaiatqaitiidqitgqsSgisaosiaxasdqt220,00mg J

: - Mẫu Đơn bì (Cortex Paeonide SHƒƒYHÍÍCOSđÊ) á.....ch nh THKH HHHT ke80,08mg "

: - Trach ta (Rhizoma AUiSINAUIS) oo ecescccccccsscesscsseesscenseuscenscesaesececensssasenauesscesaeseasessaeecsessaessneesnsess 162,50 mg :

" - Phụ tử chê (Radix Aconifi lateralis pF4€DFÍ().....................-sáchTH HHHH nghe55,00mg "

= Phuc linh (Poria)......................ceeecrreeerroeeeerroeeerrrerrrtervrttersettrreertrrrsrrrtrsrsrrtrrserrroesre 125,00mg "
¬":.. ssssscsccsssssccscessssseseessseceuvessessevensesevcenseceenssseesssssensansessuuanessesuaneesssusasesssenaneseseunessee 170,10 mg =

š Tương ứng với: i

i - Hoai son (Tuber Dioscoreae D€FSITHHÏIS),...........cànhHHHH HH 50,18 mg a

210,..7<e....4.....37,50mg m
5 - Mau don bi (Cortex Paconiae suffruticosae) .rssvisssrervesserssssssessssccssseasencseessascncsstsesseneaseasenees82,42 mg is

; Bot min Qué mhuc (Cortex Cinnamomi) ..cccseccessesvecsecrecsesveesssressesseessseesseseeseeseesesesscenssseassaseaeeass 55,00mg „ ty

" Tá dược (Tỉnh bột Ngô, Magnesi carbonat nhẹ, Bột Talc, Magnesi stearat, V6 nang ctmg)..... vđlviên 1

: CHỈ ĐỊNH: Dùng cho người thận dương yếu, váng đầu, ù tai, đau lưng mỏi gối, nửa người dưới thường „
¡„ lạnh, hay đi tiểu đêm, mồ hôi trộm. `
¡ LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần. Uống lúc đói. "
„ CHÓNG CHÍ ĐỊNH: Không dùng cho phụ nữ có thai, người bị cảm sốt mới phát, táo bón, trẻ em dướ

" 15 tuổi, người tiểu nhạt, thể nhiệt, háo khát, huyết hư. Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm vớibat ky
. thành phan nào của thuốc. a a

« THAN TRONG: Khong ding qua liéu chi định. Người tiểu đường cần dùng thuốc theo chỉ định cửa bát
„ sĩ. Thận trọng khi dùng cho người suy tim. ofa
" SU’ DUNG CHO PHY NU CO THAI VA CHO CON BU: Khong duge sit dung. 3 .
" TAC DUNG DOI VOI KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC: Khéng. i
" TAC DUNG KHONG MONG MUON: Chua cé bao cdo.
"... Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

" TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.
" DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY: Viên nang cứng. Hộp 5 vỉ x 10 viên.

 

  

"HAN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
« BAO QUAN: Noi khé mat, nhiệt độ dưới 300C.
1 TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS.
a Dé xa tim tay tré em

a Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
M Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bách.
il

a CONG TY CO PHAN DUQC PHAM OPC
" 1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh "

" ĐT: 08.37517111-38778899 FAX: 08.38752048 "

| Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÁM OPC "
` TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHAM GEEC ỤC TRƯỞNG "

" Ấp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp — Huyén Tan Uyén - Binhas =p _

5 E-mail: info@opcpharma.com - Website: www. 0 hus Y &§

https://trungtamthuoc.com/


